Phụ lục
KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số  1045  /QĐ-UBND ngày  30  /3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: triệu đồng
	TT
	Chủ đầu tư/Danh mục
	Địa điểm
	Số phòng
	Kế hoạch vốn TPCP 2010
	Mã ngành kinh tế (khoản)
	Mã số                 dự án đầu tư

	
	
	
	P.học
	P. CVGV
	
	
	

	
	Tổng số
	 
	150
	26
	16.370
	 
	 

	I
	UBND huyện Đại Lộc
	 
	17
	0
	1.700
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Đại Đồng
	Đại Đồng
	5
	 
	500
	491
	7208372

	2
	Trường MGBC Đại Nghĩa
	Đại Nghĩa
	8
	 
	800
	491
	7208369

	3
	Trường TH Trần Phước
	Đại Hồng
	4
	 
	400
	492
	7208378

	II
	UBND huyện Thăng Bình
	 
	19
	0
	1.900
	 
	 

	1
	Trường TH Lương Thế Vinh
	TT Hà Lam
	10
	 
	1000
	492
	7207335

	2
	Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu
	Bình Định
	9
	 
	900
	493
	7207333

	III
	UBND huyện Phú Ninh
	 
	21
	0
	2.100
	 
	 

	1
	Trường MG Hoa Mai
	Tam Lãnh
	4
	 
	400
	491
	7208383

	2
	Trường MG Anh Thơ
	Tam Phước
	7
	 
	700
	491
	7208370

	3
	Trường TH Nguyễn Trãi
	Tam An
	10
	 
	1000
	492
	7208375

	IV
	UBND huyện Quế Sơn
	 
	11
	0
	1.100
	 
	 

	1
	Trường TH Quế Xuân 2 - phân hiệu Phú Mỹ
	Quế Xuân
	5
	 
	500
	492
	7208371

	2
	Trường TH Quế Cường - phân hiệu trung tâm
	Quế Cường
	6
	 
	600
	492
	7208321

	V
	UBND huyện Tây Giang
	 
	18
	13
	2.200
	 
	 

	1
	Trường TH Ga Ry
	Ga Ry
	10
	6
	1240
	492
	7208736

	2
	Trường TH Tr Hy
	Tr Hy
	8
	3
	800
	492
	7208739

	3
	Trường THCS A Tiêng
	A Tiêng
	 
	4
	160
	493
	7208738

	VI
	UBND huyện Đông Giang
	 
	0
	0
	450
	 
	 

	1
	Trường MN Liên Hợp
	TT Prao
	 
	 
	450
	491
	7032916

	VII
	UBND huyện Nam Trà My
	 
	19
	12
	2.380
	 
	 

	1
	Trường TH Trà Vân 
	Trà Vân
	1
	1
	140
	492
	7207444

	2
	Trường THCS BTCX Trà Nam
	Trà Nam
	12
	6
	1440
	493
	7207440

	3
	Trường TH Trà Nam
	Trà Nam
	6
	5
	800
	492
	7207447

	VIII
	UBND huyện Bắc Trà My
	 
	25
	0
	2.500
	 
	 

	1
	Trường THCS Nguyễn Du
	TT Trà My
	8
	 
	800
	493
	7207182

	2
	Trường TH Lê Văn Tám
	Trà Giang
	6
	 
	600
	492
	7032553

	3
	Trường TH Lê Qúy Đôn
	Trà Đông
	6
	 
	600
	492
	7032606

	4
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
	Trà Sơn
	5
	 
	500
	492
	7032882

	IX
	UBND huyện Nam Giang
	 
	20
	1
	2.040
	 
	 

	1
	Trường TH Đắc Prin-Re
	Đắc Prin
	10
	 
	1.000
	492
	7208440

	2
	Trường TH La Ê Ê
	La Ê
	10
	1
	1.040
	492
	7208442
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